
 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

  Bản án số: 42/2021/HNGĐ- ST 

  Ngày: 06/9/2021 

 V/v: Ly hôn.   

CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V  T  AM 

 ộc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V  T  AM 

TÒA                            , TỈ             
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n T  n  N     
 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Văn Tám và ôn  Lò Văn Sun  

           - Thư ký phiên tòa: Bà N u  n T u Hươn , là T ư ký Tò  án n  n   n 

 u  n Đ  n B  n, t n  Đ  n B  n; 

 -   i di n  i n ki m s t nh n d n hu  n  i n  iên  t nh  i n  iên tham 

gia phiên tòa: Ông Đỗ T àn  Đạt –    m sát v  n  
 

Ngày 06 tháng 9 năm 2021 tạ  Tr  s  Tò  án n  n   n  u  n Đ  n B  n, 

t n  Đ  n B  n, xét xử sơ t ẩm  ôn  k   
 
v  án t   lý số 197/2021/TLST-HNGĐ 

ngày 27 tháng 4 năm 2021 về v   : L   ôn, t eo Qu ết địn  đư  v  án r  xét xử số 

45/2021/QĐXXST-HNGĐ n à  19 tháng 7 năm 2021   ữ   á  đươn  sự: 

1  N u  n đơn: Bà Lò T ị M;               S n  năm: 1968; 

Đị     : Bản N, xã Ph,  u  n Đ, t n  Đ  n B  n;  V n  m t    

2  Bị đơn:  n  Lườn  Văn Ph;                 S n  năm: 1966;       

Đị     : Bản N, xã Ph,  u  n Đ, t n  Đ  n B  n; (V n  m t   

 Ộ     G VỤ   : 

 

T i đơn khởi ki n ngà  26/4/2021 và trong quá trình giải qu ết, nguyên 

đơn bà Lò Thị M trình bày:  

Về  ôn n  n: Bà M và ôn  Lườn  Văn Ph Sốn    un  vớ  n  u n ư vợ 

  ồn  từ năm 1983, k ôn  đăn  ký kết  ôn,  ư trú tạ  Bản N, xã Ph,  u  n Đ, t n  

Đ  n B  n  V      un  sốn  tr n  ơ s  tự n u  n, k ôn  bị    ép buộ   Hai bên 

  un  sốn   ạn  p ú  đến năm 2013 thì phát sinh mâu t uẫn  N u  n n  n  o 

tín  tìn  k ôn   ợp, qu n đ  m sốn  bất đồn , t ườn  xu  n xẩ  r   ã  n  u, hai 

n ườ  đã sốn  l  t  n từ t án  11 năm 2015   o đến n  , k ôn   òn qu n t m đ  

lạ  vớ  n  u. Bà M   u  ầu tò  án  ôn  n ận mố  qu n     ôn n  n   ữ      n ườ  

và đề n  ị Tò  án   ả  qu ết   o bà đượ  l   ôn vớ  ông Ph vì bà xét t ấ  tìn   ảm 

  ữ      n ườ  k ôn   òn;  

Về  on   un : Bà M, ông Ph có hai con chung là cháu Lườn  Văn Th1 

sinh ngày 04/7/1984 và   áu Lườn  T ị Th sinh ngày 22/12/1992,  á    áu đã 

trư n  t àn  và  ó     đìn  r  n  n n bà M không   u  ầu Tò  án   ả  qu ết về 

con chung. 



 

 

Về qu n    tà  sản: Bà M k ôn    u  ầu tò  án   ả  qu ết  

T i biên bản lấ  lời khai ngà  06/7/2021 bị đơn ông Lường  ăn Ph trình 

bày:  

Ông Ph và bà M sốn    un  vớ  n  u n ư vợ   ồn  từ năm 1983, k ôn  

đăn  ký kết  ôn  Cuộ  sốn    un  t ườn  xu  n m u t uẫn, bà M xin ly hôn ông 

Ph k ôn   ó ý k ến  ì, bà M muốn n ư t ế nào tùy bà M. Ông Ph đề n  ị Tò  án 

 ôn  n ận mố  qu n     ôn n  n   ữ      ôn  bà,  òn v    qu ết địn  l   ôn     

không là do Tòa án. Về  on   un ,     vợ   ồn   ó      on   un  là   áu Lườn  

Văn T 1 s n  n à  04/7/1984 và   áu Lườn  T ị Th sinh ngày 22/12/1992, các 

  áu đã trư n  t àn  n n k ôn   ó ý k ến  ì  Về qu n    tà  sản,  n  Ph không 

  u  ầu Tò  án   ả  qu ết  

Quá trìn    ả  qu ết Tò  án đã tốn  đạt  ợp l   á  văn bản tố t n    o ông 

Ph, đã thông báo cho ông Ph đến Tò  án đ    ả  qu ết v  v    n ưn  ông Ph v n  

m t k ôn   ó lý  o, k ôn  đến Tò  án đ  t  m      á  p   n   p, p   n  ò    ả , 

p   n tò    ả  qu ết v  v    t eo qu  địn    

      Tạ  p   n tò , đạ     n V  n k  m sát n  n   n  u  n Đ  n B  n, t n  Đ  n 

B  n k ẳn  địn : V    tu n t eo p áp luật tố t n   ủ  T ẩm p án, Hộ  đồn  xét 

xử, T ư ký tò  án đảm bảo đún  qu  địn ; N u  n đơn đã t ự     n đún  qu ền 

và n  ĩ  v   ủ  mìn ; Bị đơn k ôn   ó m t t eo sự tr  u tập  ủ  Tò  án là v  

p ạm qu  địn  tạ  đ ều 70, 72 BLTTDS  Đạ  đ  n V  n k  m sát đề n  ị áp   n  

k oản 1 đ ều 131 Luật Hôn n  n và     đìn  năm 2014, đ  m   m   3 n  ị qu ết 

35/2000/NQ-QH10 n à  09 t án  6 năm 2000  ủ  Quố   ộ , k oản 1 đ ều 89, 

đ ều 91 Luật Hôn n  n và     đìn  năm 2000 xử   o bà M đượ  l   ôn vớ  ông 

Ph; áp   n  k oản 4 Đ ều 147 Bộ luật Tố t n  D n sự và đ  m đ k oản 1 Đ ều 12 

N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14   o bà M đượ  M  n t ền án p í   n sự sơ 

t ẩm  ủ  v  án  

   Ậ   Ị   CỦA TÒA   : 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

 - Về t ủ t   t   lý   u  ầu k    k  n  ủ  N u  n đơn: N à  26/4/2021 Bà 

Lò T ị M nộp đơn k    k  n đề n à  26/4/2021 về v    L   ôn tạ  Tò  án n  n 

  n  u  n Đ  n B  n, t n  Đ  n B  n đố  vớ   n  Lườn  Văn Ph; Đị     : Bản Na 

Há, xã Phu Luôn ,  u  n Đ  n B  n, t n  Đ  n B  n. Bà M  ó qu ền   u  ầu   ả  

qu ết l   ôn t eo qu  địn  tạ  k oản 1 đ ều 51 Luật Hôn n  n và     đìn  năm 

2014. Ngày 27/4/2021 bà M đã đượ    ấp n ận M  n nộp t ền tạm ứn  án p í, 

 ùn  n à  Tò  án đã t   lý v  án đ    ả  qu ết   u  ầu k    k  n  ủ  bà M theo 

k oản 1 Đ ều 53 Luật Hôn n  n     đìn  và Đ ều 195 BLTTDS  

 - Về t ẩm qu ền   ả  qu ết: Y u  ầu L   ôn   ữ  Bà Lò T ị M và Ông 

Lườn  Văn Ph thuộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án n  n   n  u  n Đ  n 

B  n, t n  Đ  n B  n t eo qu  địn  tạ  k oản 1 Đ ều 28, đ  m   k oản 1 Đ ều 35 

và đ  m   k oản 1 Đ ều 39 BLTTDS  

Anh Ph đượ  tr  u tập  ợp l  lần t ứ     vẫn v n  m t tạ  p   n tò ,   ị M 

 ó đơn x n v n  m t tạ  p   n tò   Hộ  đồn  xét xử   ăn  ứ đ  m b k oản 2 đ ều 

227 và k oản 1 đ ều 228 Bộ luật tố t n    n sự xét xử v n  m t đươn  sự   



 

 

 

[2] Về yêu cầu khởi kiện: 

             Về  ôn n  n: Bà Lò T ị M và  n  Lườn  Văn Ph   un  sốn  tr n  ơ s  tự 

n u  n k ôn     bị mất năn  lự   àn  v    n sự, k ôn  bị    ép buộ , m    ù     

n ườ  k ôn  đăn  ký kết  ôn n ưn  đã   un  sốn  vớ  n  u từ năm 1983 đượ  

UBND xã P u Luôn  xá  n ận  Bà M, ông Ph đều đề n  ị  ôn  n ận mố  qu n    

hôn nhân này. Quá trìn    un  sốn   ạn  p ú  đượ  một t ờ     n t ì lâm vào 

mâu thuẫn  Nguyên nhân do tín  tìn  k ôn   ợp, qu n đ  m sốn  bất đồn , 

t ườn  xu  n  ã  n  u,     n ườ  đã sốn  l  t  n từ t án  11 năm 2015   o đến 

n  , k ôn   òn qu n t m đ  lạ  vớ  n  u  N ư vậ ,  ó đủ  ơ s  k ẳn  địn  v        

vợ   ồn  k ôn   òn  ạn  p ú , có mâu thuẫn là đún   Hai ông bà đã v  p ạm 

n  ĩ  v   ủ  vợ,   ồn ,  ẫn đến k ôn  qu n t m,   ăm só ,   úp đ ,  ùn       s , 

t ự     n  á   ôn  v    tron      đìn , đã làm   o  ôn n  n l m vào tìn  trạn  

trầm tr n , đờ  sốn    un  k ôn  t   kéo  à , m   đí    ôn n  n k ôn  đạt đượ   

Do đó,  ần  ăn  ứ k oản 1 đ ều 131 Luật Hôn n  n và     đìn  năm 2014, đ  m   

m   3 n  ị    

qu ết 35/2000/NQ-QH10 n à  09 t án  6 năm 2000  ủ  Quố   ộ , k oản 1 đ ều 

89, đ ều 91 Luật Hôn n  n và     đìn  năm 2000   ấp n ận   u  ầu  ủ  bà M,   ả  

qu ết   o l   ôn   ữ  bà M vớ  ông Ph.  

Về  on   un : Bà M và ông Ph có có hai con chung là cháu Lườn  Văn 

Th1 s n  n à  04/7/1984 và   áu Lườn  T ị Th sinh ngày 22/12/1992, các cháu 

đã trư n  t àn ,  ó k ả năn  l o độn  và  ó     đìn  r  n  n n bà M, ông Ph 

k ôn    u  ầu Tò  án   ả  qu ết về  on   un  n n k ôn  đề  ập xem xét   

            Về tà  sản và nợ: Cá  đươn  sự k ôn    u  ầu Tò  án   ả  qu ết, n n 

HĐXX k ôn  đề  ập   ả  qu ết  

[3] Về Án phí: Hộ  đồn  xét xử  ăn  ứ k oản 4 Đ ều 147 Bộ luật Tố t n  

D n sự và đ  m đ k oản 1 Đ ều 12 N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30/12/2016 củ  Ủ  b n t ườn  v  Quố   ộ  qu  địn  về mứ  t u, m  n,   ảm, t u, 

nộp, quản lý và sử   n  án p í và l  p í Tò  án cho bà M đượ  m  n t ền án phí 

  n sự sơ t ẩm  ủ  v  án do bà M là n ườ    n tộ  t   u số sốn    vùn   ó đ ều 

k  n k n  tế, xã  ộ  đ   b  t k ó k ăn. 

  Vì các lẽ trên, 

Q  ẾT  Ị  : 

 Căn  ứ vào k oản 1 đ ều 131 Luật Hôn n  n và     đìn  năm 2014, đ  m   

m   3 n  ị qu ết 35/2000/NQ-QH10 n à  09 t án  6 năm 2000  ủ  Quố   ộ , 

k oản 1 đ ều 89, đ ều 91 Luật Hôn n  n và     đìn  năm 2000; k oản 1 Đ ều 28, 

đ  m   k oản 1 Đ ều 35, đ  m   k oản 1 Đ ều 39, đ  m b k oản 2 đ ều 227 k oản 

1 đ ều 228, k oản 4 Đ ều 147 Bộ luật tố t n  D n sự; đ  m đ k oản 1 Đ ều 12 

N  ị qu ết số 326/ 2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n t ườn  v  

Quố   ộ  qu  địn  về mứ  t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý và sử   n  án p í và 

l  p í Tò  án; Tu  n xử: 

1  Về  ôn n  n: C ấp n ận   u  ầu k    k  n  ủ  Bà Lò T ị M, cho ly hôn 

  ữ  Bà Lò T ị M và  n  Lườn  Văn Ph. 



 

 

2  Về  on   un : Cá   on   un  đã t àn  n  n và  ó k ả năn  l o độn  

n n k ôn  đề  ập   ả  qu ết  

            3  Về tà  sản và nợ:   ôn  đề  ập   ả  qu ết  

   4  Về án p í: M  n cho bà Lò T ị M t ền án p í   n sự sơ t ẩm  ủ  v  án. 

5  Qu ền k án   áo: Cá  đươn  sự  ó qu ền k án   áo bản án tron   ạn 

15 n à  tín  từ n à  n ận đượ  bản án  o   bản án đượ  n  m  ết  

 
  ơi nhận: 
 

- VKSND HĐB; 

- UBND    ph; 

- Chi cục THADS HĐB; 

- Tòa án tỉnh ĐB; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 
 - Lưu VP; 

 

TM.  Ộ   Ồ G XÉT XỬ 

T ẦM P    - C Ủ TỌA P     TÒA 

 
 

 

 

 

 

 

           guy n Th nh  g c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


